
Họ tên MSSV Lớp/ Khoa Nhiệm vụ

Trần Đạt Tín 2011345 TNK44/Toán - Tin học SV chịu trách nhiệm chính

Nguyễn Tài Tín 2010027 TNK44SP/Sư phạm Thành viên

Nguyễn Liêm Khanh 2011956 TNK44SP/Sư phạm Thành viên

Hồ Thanh Thảo 2012828 TNK44SP/Sư phạm Thành viên

Cao Hồ Như Nguyện 2012816 TNK44SP/Sư phạm Thành viên

Nguyễn Thị Thanh Ngân 2111805 KLK45/Toán - Tin học SV chịu trách nhiệm chính

Nguyễn Văn Dũng 2115179 KLK45/Toán - Tin học Thành viên

Nguyễn Thị Thúy Hằng 2110019 TNK45/Toán - Tin học Thành viên

Nguyễn Bá Đạt 2112962 KLK45/Toán - Tin học Thành viên

Hoàng Thị Thanh Mai 2115180 KLK45/Toán - Tin học Thành viên

Nguyễn Thị Thúy Hằng 2110019 TNK45/Toán - Tin học SV chịu trách nhiệm chính

Hà Tuấn Dương 2110087 TNK45/Toán - Tin học Thành viên

Nguyễn Văn Dũng 2115179 KLK45/Toán - Tin học Thành viên

Võ Đình Hoàng Long 1911164 CTK43/CNTT SV chịu trách nhiệm chính

Võ Công Lý 1911166 CTK43/CNTT Thành viên

Trần Ngọc Hoàng Long 2014469 CTK44B/CNTT Thành viên

Đỗ Minh Đăng 2011363 CTK44A/CNTT Thành viên

Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 1911158 CTK43/CNTT Thành viên

Trần Lê Minh Thiện 1914836 VTK43/VL-KTHN SV chịu trách nhiệm chính

Khổng Quốc Cường 1911230 VTK43/VL-KTHN Thành viên

Lê Quang Huy 2015620 VTK44/VL-KTHN Thành viên

Nguyễn Lương Đình Thành 2011479 VTK44/VL-KTHN Thành viên

Huỳnh Đăng Khoa 1911237 VTK43/VL-KTHN SV chịu trách nhiệm chính

Bùi Minh Trường 1910162 VTK43/VL-KTHN Thành viên

Trương Khắc Được 1911233 VTK43/VL-KTHN Thành viên

Trần Duy Quang 2014437 MTK44/HH-MT SV chịu trách nhiệm chính

Trần Thị Thanh Trúc 2015583 MTK44/HH-MT Thành viên

Bùi Ngọc Linh Đan 2011332 MTK44/HH-MT Thành viên

Kiều Khánh Linh 1911254 HHK43SP/Sư phạm SV chịu trách nhiệm chính

Đặng Thị Minh Thư 1910167 HHK43SP/Sư phạm Thành viên

Phạm Thị Thanh Thảo 1911257 HHK43SP/Sư phạm Thành viên

Nguyễn Lê Thanh Thụy 2115164 HHK45SP/Sư phạm Thành viên

Trần Nguyễn Ngọc Duyên 2113485 HHK45SP/Sư phạm SV chịu trách nhiệm chính

Khuyến khích

89.0

Xây dựng ứng dụng nhận

diện biển số xe.
TS. Nguyễn Thị Lương

2

Thiết kế, chế tạo máy CNC

khắc laser khổ lớn.

1

TS. Dương Văn Hải

Khai thác các tập mục có lợi

ích cao trên cơ sở dữ liệu

lượng hóa.

3

II. Tiểu ban Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân - CNTT

TS. Huỳnh Phương Thảo

1

Tìm kiếm dung dịch tạo áp

suất thẩm thấu thích hợp để

xử lý nước ngầm bị nhiễm

kim loại nặng bằng công nghệ

thẩm thấu thuận (Forward

Osmosis - FO).

PGS. TS. Nguyễn Công Nguyên

TS. Nguyễn Thị Hậu

2

Nghiên cứu biến tính bề mặt

điện cực để phân tích

Paracetamol bằng kỹ thuật

quét thế vòng.

TS. Đặng Tuấn Hiệp

2

Phát triển ứng dụng thu thập

và phân tích dữ liệu tín hiệu

Wifi trong hệ thống định vị

trong nhà.

ThS. Dương Bảo Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

DANH MỤC VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NĂM 2023

TT Tên đề tài
Sinh viên tham gia

Họ tên CBHD Giải thưởng

1

Sự hội tụ của thuật toán chiếu

theo hướng Gradient luân

phiên trong phân tích ma trận

không âm.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. Tiểu ban Toán - Tin học

Nhất

94.2

Nhì

89.6

TS. Huỳnh Thanh Trúc

TS. Lê Vũ Trâm Anh

3

Nghiên cứu khả năng hấp thụ

kháng sinh Cefixime trong

nước bằng vật liệu lá thông

Pinus kesiya tại Đà Lạt.

ThS. Đỗ Thị Lệ

3

Nghiên cứu thiết kế mạng

cảm biến không dây thu thập

dữ liệu môi trường từ xa.
ThS. Võ Minh Phụng

Nhất

92.25

Khuyến khích

86.5

Nhất

92.25

III. Tiểu ban Hóa học - Môi trường

Nhất

93.2

Nhì

85.0

Khuyến khích

81.6



Họ tên MSSV Lớp/ Khoa Nhiệm vụ
TT Tên đề tài

Sinh viên tham gia
Họ tên CBHD Giải thưởng

Nguyễn Đặng Minh Thư 2113520 HHK45SP/Sư phạm Thành viên

Nguyễn Phạm Quỳnh Như 2113510 HHK45SP/Sư phạm Thành viên

Lương Trần Quỳnh Vân 2113531 HHK45SP/Sư phạm Thành viên

Nguyễn Thị Hồng Diệu 2112758 HHK45SP/Sư phạm Thành viên

Nguyễn Khả Như 2015576 SHK44CLC/SH SV chịu trách nhiệm chính

Trần Thị Tường Vân 2011319 SHK44CLC/SH Thành viên

Vũ Trung Duy 1911274 CSK43/SH Thành viên

Lê Thị Kim Ngân 2011275 SHK44CLC/SH SV chịu trách nhiệm chính

Phạm Gia Phong 2014421 SHK44CLC/SH Thành viên

Nguyễn Vương Hoài Thư 2011304 SHK44CLC/SH Thành viên

Trần Ngọc Uyên Nhi 2014419 CSK44/SH SV chịu trách nhiệm chính

Đỗ Văn Dương 1911273 CSK43/SH Thành viên

Lê Thiện Hoàn 1911283 CSK43/SH Thành viên

Lê Trúc Linh 2116968 CSK45/SH Thành viên

Phan Lý Hoàng Duy 2111735 CSK45/SH Thành viên

Trương Quí Phụng 2115138 CSK45/SH SV chịu trách nhiệm chính

Trần Nguyễn Kim Ngân 1914633 CSK43/SH Thành viên

Trần Ngọc Diệp 2112945 CSK45/SH Thành viên

Nguyễn Thị Mai Trang 2115151 CSK45/SH Thành viên

Ca Kim Diễm Quỳnh 2111763 CSK45/SH Thành viên

Phạm Trần Thị Vân Khánh 2111749 SHK45CLC/SH SV chịu trách nhiệm chính

Đặng Văn Văn 2110015 SHK45CLC/SH Thành viên

Võ Văn Nghĩa 1910202 CSK43/SH Thành viên

Hà Hoàng Dung 2113539 SHK45SP/Sư phạm Thành viên

Nguyễn Khánh Hưng 2011260 CSK44/SH SV chịu trách nhiệm chính

Lê Thị Hải Yến 2012340 SHK44CLC/SH Thành viên

Đinh Võ Tú Anh 2012325 SHK44CLC/SH Thành viên

Trương Thị Yến Nhi 1911319 CSK43/SH Thành viên

Trà Thị Mỹ Linh 2011271 CSK44/SH SV chịu trách nhiệm chính

Hoàng Tú Uyên 2011316 CSK44/SH Thành viên

Bùi Văn Quỳnh 2012547 CSK44/SH Thành viên

Kơ Să Bên Ly 2012334 CSK44/SH Thành viên

Trần Hoàng Kim Ngân 2011276 CSK44/SH Thành viên

Nguyễn Trường Thục Đoan 2011246 SHK44CLC/SH SV chịu trách nhiệm chính

Trần Xuân Ny 2011288 SHK44CLC/SH Thành viên

Phạm Quang Huy 2011262 SHK44CLC/SH Thành viên

ThS. Nguyễn Khoa Trưởng

PGS. TS. Trần Văn Tiến

3

Đánh giá sơ bộ thành phần

hoá học, khảo sát hoạt tính

sinh học của loài Nắp ấm

Trung bộ (Nepenthes

anamensis Macfarl).

TS. Hoàng Thị Bình

2

Nghiên cứu thành phần thực

vật C4 trên cát ven biển ở

Việt Nam.

1

Đánh giá hoạt tính kháng nấm

của dịch chiết lá cây Dã quỳ

(Tithonia diversifolia) lên

một số vi nấm gây bệnh trên

sâm ngọc linh (Panax

vietnamensis).

TS. Huỳnh Phương Thảo3

Nghiên cứu khả năng hấp thụ

kháng sinh Cefixime trong

nước bằng vật liệu lá thông

Pinus kesiya tại Đà Lạt.

Khuyến khích

86.5

IV. Tiểu ban Sinh học

8

Nghiên cứu ảnh hưởng của

nồng độ muối (NaCl) đến

hình thái và sinh trưởng của

Sâm Côn Đảo (Pouzolzia

zeylanica (L.) Benn) trong

điều kiện thí nghiệm

PGS.TS. Trần Văn Tiến

5

Đánh giá sơ bộ thành phần

hóa học và khảo sát hoạt tính

sinh học của loài tục đoạn rau

(Sonchus oleraceus L.) tại

Lâm Đồng.

TS. Hoàng Thị Bình 

ThS. Nguyễn Thị Bích Liên

4

Bảo quản bèo tấm bằng

phương pháp tạo hạt nhân tạo.

Nhì

92.2

Khuyến Khích

81.8

Ba

86.4

Nhất

94.6

Khuyến khích

84.0

Khuyến Khích

82.4

Khuyến khích

85.6

Khuyến khích

82.8

TS. Hoàng Thị Như Phương

ThS. Trần Thị Nhung

7

Nghiên cứu nuôi trồng nấm

Hầu Thủ Hericium erinaceum

(Bull. :Fr.) Persoon thu được

ở Vườn Quốc gia Bidoup Núi

Bà.

ThS. Lê Viết Ngọc

6

Nghiên cứu nước uống lên

men từ quả Sơn tra

(Crataegus sp.) ở huyện Kon

Plông tỉnh Kon Tum.



Họ tên MSSV Lớp/ Khoa Nhiệm vụ
TT Tên đề tài

Sinh viên tham gia
Họ tên CBHD Giải thưởng

Bùi Thúy An 2011505 NHK44/NL SV chịu trách nhiệm chính

Trần Duy Huỳnh 2015632 NHK44/NL Thành viên

Nguyễn Thị Kim Thuận Hòa 2011517 NHK44/NL Thành viên

Hồ Phước Thịnh 2011533 NHK44/NL SV chịu trách nhiệm chính

Trần Đại Phát 2011529 NHK44/NL Thành viên

Nguyễn Hồng Phúc 2011530 NHK44/NL Thành viên

Phạm Thái Bình Dương 2015627 NHK44/NL Thành viên

Nguyễn Anh Tuấn 2011537 NHK44/NL Thành viên

Trương Việt Hoàng 2014533 NHK44/NL SV chiụ trách nhiệm chính

Trần Như Toại 2015636 NHK44/NL Thành viên

Nguyễn Thị Trí Hoa 2014532 NHK44/NL Thành viên

Nguyễn Quốc Cường 2013219 XHK44/XHH-CTXH SV chịu trách nhiệm chính

Phùng Nguyên Phúc Nghi 2011545 XHK44/XHH-CTXH Thành viên

Nguyễn Thị Phương Thảo 2015643 XHK44/XHH-CTXH Thành viên

Lê Nguyễn Thảo Vy 2010279 XHK44/XHH-CTXH Thành viên

Nguyễn Huỳnh Kim Chi 2112202 XHK45/XHH-CTXH Thành viên

Trần Thị Kim Luôn 1910475 LHK43B/Luật học SV chịu trách nhiệm chính

Nguyễn Thị Khánh Hà 1910450 LHK43A/Luật học Thành viên

Nguyễn Ngọc Sang 1910503 LHK43A/Luật học Thành viên

Lê Minh Thương 2015789 NVK44/NV-LS SV chịu trách nhiệm chính

Rơ Ông K' Da Len 2015304 NVK44SP/Sư phạm Thành viên

Trần Thụy Gia Anh 2012851 NVK44SP/Sư phạm Thành viên

Phạm Trần Thanh Tâm 2012878 NVK44SP/Sư phạm Thành viên

1

"Nhận thức và sự ứng phó với

tác động của biến đổi khí hậu

đến phát triển cây cà phê của

người Chil tại xã Đạ Sar hiện

nay".
ThS. Đào Thị Hiếu

2

Biện pháp tạm giữ, tạm giam

trong TTHS- Thực tiễn tại

Lâm Đồng. TS. Nguyễn Thị Loan

TS. Võ Thị Thùy Dung

Nhất

92.0

Khuyến khích

71.0

Khuyến khích

76.8

Nhì

81.6

Bước đầu xây dựng các công

đoạn nhân giống xáo tam

phân (Paramignya trimera

(Oliv.) Guill.) trong điều kiện

In Vitro.

3

Nghi lễ tang ma của người

Việt tại làng hoa Thái Phiên

phường 12, thành phố Đà Lạt. 

3

V. Tiểu ban Nông Lâm

VI. Tiểu ban XHH&CTXH - NV&LS - Luật học

Nhì

76.0

Nhất

90.0

TS. Nguyễn Trí Minh

2

Nghiên cứu sử dụng phôi

nấm thải từ quá trình sản xuất

nấm hương (Lentinula

edodes) và nấm mộc nhĩ

(Auricularia auricula-judae)

làm cơ chất trồng rau xà lách

và một số rau gia vị theo

hướng hữu cơ

1

Tình hình bệnh đốm lá do

nấm ở cây dâu tây và đánh

giá mức độ kháng của một số

giống dâu tây tại TP Đà Lạt.
TS. Lê Dũng

ThS.Cao Thị Làn



Họ tên MSSV Lớp/ Khoa Nhiệm vụ
TT Tên đề tài

Sinh viên tham gia
Họ tên CBHD Giải thưởng

Phạm Thị Kim Bình 2010626 QTK44CLC/KT-QTKD SV chịu trách nhiệm chính

Bùi Thị Thanh Tuyền 1910370 QTK43C/KT-QTKD Thành viên

Trần Nguyễn Thùy Dương 2113809 QTK45B/KT-QTKD Thành viên

Nguyễn Đức Dũng 2015434 QTK44CLC/KT-QTKD SV chịu trách nhiệm chính

Đỗ Hoàng Sơn 2013787 QTK44CLC/KT-QTKD Thành viên

Lê Hoàng Lộc 2010713 QTK44CLC/KT-QTKD Thành viên

Nguyễn Nhật Bổn 2010627 QTK44CLC/KT-QTKD Thành viên

Vũ Thị Diễm My 2010937 KTK44B/KT-QTKD SV chịu trách nhiệm chính

Đỗ Thúy Nhi 2013963 KTK44A/KT-QTKD Thành viên

Lê Bá Toàn  2013997 KTK44B/KT-QTKD Thành viên

Đặng Thị Vân Anh 2010610 QTK44B/KT-QTKD SV chịu trách nhiệm chính

Trang Đoàn Minh Trí 2010861 QTK44B/KT-QTKD Thành viên

Nguyễn Nữ Hương Trà 2010842 QTK44B/KT-QTKD Thành viên

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2010623 QTK44B/KT-QTKD SV chịu trách nhiệm chính

Lê Thị Phương Nga 2010735 QTK44B/KT-QTKD Thành viên

 Nguyễn Thùy Nhung 2010773 QTK44B/KT-QTKD Thành viên

Nguyễn Bảo Ngọc 2010746 QTK44B/KT-QTKD Thành viên

Dương Minh Diệu 2013620 QTK44CLC/KT-QTKD SV chịu trách nhiệm chính

Nguyễn Quỳnh Duyên 2010648 QTK44CLC/KT-QTKD Thành viên

Nguyễn Đoàn Bảo Uyên 2010877 QTK44CLC/KT-QTKD Thành viên

Lê Thị Quỳnh Trâm 2013839 QTK44CLC/KT-QTKD Thành viên

Hứa Nguyễn Minh Châu 1910958 AVK43C/Ngoại ngữ SV chịu trách nhiệm chính

Lăng Quang Thới 1914362 AVK43B/Ngoại ngữ Thành viên

Nguyễn Phạm Đăng Khoa 1914202 AVK43B/Ngoại ngữ Thành viên

Bạch Thị Tuyết Nga 1914568 GTK43SP SV chịu trách nhiệm chính

Lê Vũ Thủy Tiên 1911082 GTK43SP Thành viên

Đặng Phan Trà my 1914566 GTK43SP Thành viên

An Investigation Toward

English - Vietnamese Simile

Translation Strategies of 

ThS. Nguyễn Thị Thảo Hiền

TS. Lý Mỹ Dung

ThS. Nguyễn Phan Hồng Ngọc

2

3

Đặc điểm Kiểm toán và hiệu

quả hoạt động của các Doanh

nghiệp niêm yết trên sàn

Chứng khoán Thành phố Hồ

Chí Minh (hose) giai đoạn 

TS. Bùi Thị Kim dung

6

1

Thiết kế trang web hỗ trợ học

tập môn Tự nhiên và Xã hội

cho học sinh lớp 3.

ThS. Trần Thị Kim Anh
Nhì

85

Ba

73.8

90.8

Ba

83.4

Khuyến khích

85.0

Khuyến khích

86.6

Khuyến khích

Nhì

94.6

Nhất

95.0

5

Ảnh hưởng của lượng Review

đến quyết định lựa chọn điểm

đến. TS. Nguyễn Thị Lành

TS. Bùi Thị Kim Dung

Ví điện tử và hành vi của

người tiêu dùng tại Thành

phố Đà Lạt.

VII. Tiểu ban KT-QTKD

VIII. Tiểu ban Ngoại ngữ 

IX. Tiểu ban Sư phạm

Tác động của giáo dục khởi

nghiệp đến ý định khởi

nghiệp của sinh viên. Một

nghiên cứu tại Đà Lạt.
ThS. Nguyễn Hà Thu

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của

chuyển đổi số đến xuất khẩu:

bằng chứng từ các quốc gia

đang phát triển.

4

Tác động của nợ công đến thị

trường chứng khoán Việt

Nam.

ThS. Lê Phong Lam

1


